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DANH SÁCH GIẢI TRANH A3 MẦM NON
Cuộc thi “Nét vẽ xanh” năm 2020
	S
T
T
	Họ và tên
	Giải
	Đơn vị
	Chủ đề
	GHI CHÚ

	1. 
	Lê Quỳnh Nhi
	Nhất
	Mầm Non 3
	Mẹ em là công nhân
	

	2. 
	Nguyễn Linh Đan
	
	Mầm Non 7
	Trâu và các bạn nhỏ
	

	3. 
	Nguyễn Ngọc Thùy Linh
	
	Mầm Non 9
	Bác sĩ giúp mọi người phòng chống covid
	

	4. 
	Nguyễn Hà Chi
	Nhì
	Mầm Non 2
	Qua đường
	

	5. 
	Huỳnh Ngô Huy Dũng
	
	Mầm Non 3
	Những chú thợ điện
	

	6. 
	Nguyễn Khả Hân
	
	Mầm Non 7
	Tàu vũ trụ bay
	

	7. 
	Văn Viết Bảo Nguyên
	
	Mầm Non 9
	Bé chơi xích đu
	

	8. 
	Phạm Bảo Ngân
	
	Mầm non  7
	Bác sĩ của em
	

	9. 
	Nguyễn Vũ Thu Thảo
	
	Mầm Non 9
	Bé múa cho mẹ xem
	

	10. 
	Võ Như Phúc
	Ba
	Mầm Non 5
	Tham gia hội thả chim
	

	11. 
	Nguyễn Phương Vy
	
	Mầm Non 4
	Nông trại quê em
	

	12. 
	Trương Phạm Quỳnh Anh
	
	Mầm Non 5
	Bé tập thể dục
	

	13. 
	Nguyễn Ngọc Khánh An
	
	Mầm Non 2
	Bé đánh bắt cá
	

	14. 
	Nguyễn Chí Kiệt
	
	Mầm Non 2
	Làng quê
	

	15. 
	Nguyễn Kim Yến
	
	Mầm Non 5
	Bé tắm biển
	

	16. 
	Võ Huỳnh Trâm Anh
	
	Mầm Non 4
	Cô giáo miền núi
	

	17. 
	Huỳnh Ngọc Cát An
	
	Mầm Non 9
	Vui cùng trâu con
	

	18. 
	Nguyễn Phúc Lan Anh
	kk
	Mầm non Hoa Mai
	Em làm phi công
	

	19. 
	Nguyễn Đức Huy
	
	Mầm non 6
	Gia đình em là bộ đội
	

	20. 
	Nguyễn Huy Khánh Hiên
	
	Mầm non 2
	Dạo chơi
	

	21. 
	Phạm My Khả Lạc
	
	Mầm non 12
	
	

	22. 
	Phạm Cao Sơn
	
	Mầm Non 2
	Bác sĩ khám bệnh
	

	23. 
	Casag Trương Aly Shah Camille
	
	Mầm non 4
	Thế giới gấu trúc
	

	24. 
	Trần Hà Tú An
	
	Mầm non 12
	Mèo mẹ và mèo con
	

	25. 
	Trần Thảo Như
	
	Mầm non 12
	
	

	26. 
	Đinh Lê Thiên Tú
	
	Mầm non 14
	
	

	27. 
	Bùi Văn Nhân
	
	Mầm non 12
	
	

	28. 
	Nguyễn Huỳnh Gia Phương
	
	Mầm non 12
	
	

	29. 
	Nguyễn Trí Nguyễn
	
	Mầm non 12
	
	

	30. 
	Phạm Thiên Ân
	
	Mầm non 2
	
	

	31. 
	Thạch Quỳnh Trâm
	
	Mầm non 6
	
	

	32. 
	Trần Hoàng Mỹ Trâm
	
	Mầm non 6
	
	

	33. 
	Hoàng Hồng Ân
	
	Mầm non 7
	
	

	34. 
	Vũ Kiều Linh
	
	Mầm non 6
	
	

	35. 
	Nguyễn Hoàng Nam Phương
	
	Mầm non 6
	
	

	36. 
	Nguyễn Ngọc Bảo Anh
	
	Mầm non 6
	
	


	37. 
	Nguyễn Kỳ Duyên
	
	Mầm non 12
	
	

	38. 
	Nguyễn Bảo Tiên
	
	Mầm non 6
	
	

	39. 
	Nguyễn Minh Thảo
	
	Mầm non 2
	
	

	40. 
	Nguyễn Việt Phương Nghi
	
	Mầm non 12
	
	

	41. 
	Trần Hoàng Minh Thư
	
	Mầm non 12
	
	

	42. 
	Phạm Lê Như
	
	Mầm non 2
	
	

	43. 
	Nguyễn Mai Chi
	
	Mầm non 14
	
	

	44. 
	Nguyễn Trần Phương Anh
	
	Mầm non 2
	
	

	45. 
	Đỗ Hoàng Đăng Khôi
	
	Mầm non 6
	
	

	46. 
	Nguyễn Ngọc Phương Vi
	
	Mầm non 5
	
	

	47. 
	Lê An Nhiên
	
	Mầm non Hoa Mai
	
	

	48. 
	Hồ Hoàng Anh
	
	Mầm non 12
	
	

	49. 
	Trương Gia Hân
	
	Mầm non 12
	
	

	50. 
	Phạm Gia Hân
	
	Mầm non 4
	
	

	51. 
	Trần Hà Bảo Nghi
	
	Mầm non 7
	Bé vui tết
	

	52. 
	Lê Ngọc Nhã Uyên
	
	Mầm non 9
	
	

	53. 
	Đoàn Ngọc Uyển Nhi
	
	Mầm non 9
	
	

	54. 
	Huỳnh Phúc Tâm
	
	Mầm non 9
	
	

	55. 
	Nguyễn Hồ Ngọc Yến
	
	Mầm non 9
	
	

	56. 
	Nguyễn hình như ý 
	
	Mầm non 10
	Bé làm nông dân 
	

	57. 
	Lâm ngọc an nhiên
	
	Mầm non 10
	Niềm vui bé thơ 
	

	58. 
	Trần huy lân 
	
	Mầm non 8
	Về quê
	

	59. 
	Nguyễn chí anh 
	
	Mầm non 8
	Bé bảo vệ môi trường
	

	60. 
	Phan bảo lan
	
	Mầm non 13
	Em chăn bò 
	

	61. 
	Đinh anh kiệt
	
	Mầm non 13
	Canh giữ biên giới 
	

	62. 
	Trần ngọc minh thư 
	
	Mầm non 7
	Đoàn tàu của bé 
	

	63. 
	Tạ khúc khuê 
	
	Mầm non 7
	Gia đình của bé 
	

	64. 
	Nguyễn lâm như ý 
	
	Mầm non 7
	Em yêu cô chú bộ đội 
	

	65. 
	Nguyễn thảo nhi
	
	Mầm non 1
	Làng quê yêu dấu 
	

	66. 
	Trần ngọc quỳnh anh 
	
	Mầm non 1
	Bé chúc tết 
	

	67. 
	Phạm võ cát tuyền
	
	Mầm non 8
	Vẽ tranh ngày tết
	

	68. 
	Lê đình 
	
	Mầm non 11
	Cánh diều tuổi thơ 
	

	69. 
	Trịnh phúc an 
	
	Mầm non 8
	Bé xem pháo hoa 
	

	70. 
	Phạm nguyễn gia kỳ 
	
	Mầm non 11
	Vũ trụ ước mơ
	

	71. 
	Nguyễn dương gia hân 
	
	Mầm non 11
	Chú hải quân tốt bụng 
	


         Quận 3, ngày 05 tháng 02 năm 2021
	Người lập biểu
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	Giám khảo



